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TÒA ÁN NHÂN DÂN             

HUYỆN VL  TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Bản án số: 46/2021/HS-ST 

Ngày 16/11/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VL, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Thành. 

2. Ông Nguyễn Ái Tân. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Cúc Phương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

VL, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VL, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 16/11/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện VL, tỉnh Quảng Trị, xét xử 

sơ thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2021/HSST, ngày 05/10/2021 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 48/2021/QĐXXST-HS ngày 03/11/2021, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn H , sinh năm 1978, tại huyện VL, tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn T, 

xã V, huyện VL, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; t n giáo: 

Không; ngh  nghiệp:  ái xe; trình đ  học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Văn T, sinh 

năm 1949 và bà Thái Thị H, sinh năm 1951;vợ, con: chưa có; ti n án, ti n sự: Không; 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án 

nhân dân huyện VL, tỉnh Quảng Trị. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh  ê Hồng C (Đã chết). 

- Người đại diện hợp pháp của anh  ê Hồng C : 

1. Bà Võ Thị S, sinh năm 1969 (Mẹ đẻ của anh C ). 

2. Ông Lê Văn Thành, sinh năm 1967 (Bố đẻ của anh C ). 

Đ u trú tại: Th n L, Xã V, VL, Quảng Trị.  

Do bà Bà Võ Thị S đại diện theo ủy quy n. Giấy ủy quy n lập ngày 21/6/2021. 

Có mặt. 

- Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Anh Trương Quốc D, sinh năm 1984. 

Trú tại: Khu phố 5, thị trấn H, VL, tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1956. 

3. Ông Hoàng T, sinh năm 1954. 

Đ u trú tại: Khu phố L, H, VL, Quảng Trị. Đ u vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
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Vào khoảng 10 giờ 05 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Văn H , có giấy 

phép lái xe hạng C đi u khiển xe   t  biển kiểm soát 74K - XXXX (H lái xe thuê cho 

anh Trương Quốc D) đi từ xã Vĩnh  ong đi v  thị trấn H trên đường liên xã Xã V - 

Vĩnh  ong (là đường kh ng ưu tiên, đoạn thu c địa phận th n Tân  ập, xã Vĩnh 

Long) rẽ trái đi vào đường quốc l  9D (là đường ưu tiên). Đến khu vực giao nhau 

giữa đường liên xã với Quốc l  9D, H nhìn thấy anh  ê Hồng C đi u khiển xe máy di 

chuyển trên Quốc l  9D theo hướng từ Quốc l  1A đi thị trấn Bến Quan nH không 

nhường đường cho xe m  t  mà tiếp tục đi u khiển xe   t  rẽ trái vào đường 9D, xe 

m  t  do anh  ê Hồng C đi u khiển đã va chạm vào phần trước dè chắn bùn và cụm 

bánh sau bên trái xe   t  biển số 74K – XXXX gây tai nạn. Anh  ê Hồng C chết trên 

đường đi cấp cứu, hai phương tiện hư hỏng. 

- Khám nghiệm hiện trường của đoạn đường xảy ra tai nạn: Là nơi giao nhau 

giữa đường liên xã Xã V đi Vĩnh  ong với Quốc l  9D, vị trí xảy ra tai nạn nằm trên 

Quốc l  9D, đường hai chi u, ở giữa có vạch sơn vàng kẻ rời để phân chia mặt đường 

thành hai chi u xe chạy ngược chi u nhau. Mặt đường r ng 06m, được làm bằng bê 

t ng nhựa, đường thẳng, phẳng kh ng bị che khuất tầm nhìn. Đường liên xã Xã V đi 

Vĩnh  ong có mặt đường r ng 11m, mặt đường đất đỏ. Cách nơi giao nhau v  hướng 

Quốc l  1A dài 45m là biển báo nguy hiểm giao nhau với đường kh ng ưu tiên.  

 ấy c t km 40+500m Quốc l  9D làm điểm mốc.  ấy mép đường bên trái theo 

chi u thị trấn Bến Quan đi Quốc l  9D làm chuẩn tại hiện trường ghi nhận các dấu 

vết được đánh số từ (1) đến (09), như sau: 

Vết (1) là điểm đầu vết bánh xe bên phải của xe   t  cách mép chuẩn 2m80, 

điểm cuối vết (1) cách mép chuẩn 6m40. Vết (1) dài 8m50, vết (1) kết thúc ở bánh xe 

phía sau bên phải xe   t  ký hiệu là (9) trên hiện trường. Cách điểm đầu vết (1) v  

hướng Bắc 2m40 là điểm đầu vết bánh xe bên trái của xe   t  được ký hiệu là  (2) 

trên hiện trường. Cách điểm đầu vết (2) v  hướng Đ ng 1m60 là vết cà trượt được ký 

hiệu là (3) trên hiện trường. Vết (3) dài 1m95, điểm đầu vết (3) cách mép chuẩn 

1m80, điểm cuối vết (3) cách mép chuẩn 1m75, chổ r ng nhất của vết (3) là 0,01m. 

Vết (3) có chi u hướng từ thị trấn Bến Quan đi Quốc l  1A. Cách điểm cuối vết (3) 

v  hướng Đ ng 1m80 là tâm đám vỡ được ký hiệu là (4) trên hiện trường có diện 

3m50x4m, tâm vết (4) cách mép chuẩn 2m40. Cách tâm vết (4) v  hướng Đ ng 0,7m 

là điểm đầu vết cà trượt được ký hiệu là (5) trên hiện trường điểm đầu cách mép 

chuẩn 2m 60, điểm cuối cách mép chuẩn 2m70. Cách điểm đầu vết (5) v  hướng Bắc 

1m05 là điểm đầu dấu vết cà trượt được ký hiệu là (6) trên hiện trường, vết (6) dài 

0,1m, điểm đầu vết (6) cách mép chuẩn 1m60, điểm cuối vết (6) cách mép chuẩn 

1m60. Cách điểm đầu vết (6) v  hướng Tây 1m là điểm gần nhất của đám máu được 

ký hiệu là (7) trên hiện trường, vết (7) có diện 1m40x0,7m. Cách điểm gần nhất của 

vết (7) với vết (6) v  hướng Đ ng 1m20 là tâm trục trước xe m  t  biển kiểm soát 

74L1-268.27 được ký hiệu là (8) trên hiện trường. Xe m  t  sau khi xảy ra tai nạn 

ngã nghiêng sang trái, đầu xe quay v  hướng Tây Nam, đu i xe quay v  hướng Đ ng 

Bắc. Trục trước xe m  t  cách mép chuẩn 1m80, trục sau xe m  t  cách mép chuẩn 

1m80. Cách trục sau xe m  t  (8) v  hướng Đ ng Đ ng Nam 3m60 là tâm trục sau 

bên trái xe ô tô biển kiểm soát 74K-XXXX ký hiệu (9) trên hiện trường. Tâm trục sau 

bên trái xe   t  cách mép chuẩn 4m30, tâm trục trước bên trái xe   t  cách mép chuẩn 

4m85. Sau khi xảy ra tai nạn đầu xe   t  quay v  hướng Đ ng Bắc, đu i xe quay v  

hướng Tây Nam. Đèn xi nhan trước và sau bên trái của xe   t  đang ở trạng thái nhấp 

nháy.  
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- Kết luận giám định số 711/K GĐ - PC09 ngày 02/7/2021, của Phòng Kỹ thuật 

hình sự C an tỉnh Quảng Trị kết luận: Nguyên nhân chết của anh  ê Hồng C : Đa 

chấn thương. 

- Kết luận giám định số 725/K GĐ - PC09 ngày 06/7/2021, của Phòng Kỹ thuật 

hình sự C an tỉnh Quảng Trị kết luận: Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe m  t  BKS 

74L1 – 268.27 và xe ô tô BKS 74K – XXXX là phần trước xe m  t  BKS 74 1 – 

268.27 gồm các vị trí: Ốp nhựa đầu xe, cụm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, mặt nạ, dè 

chắn bùn, mặt lăn và mép vành bánh trước va va chạm với phía sau bên trái xe   t  

BKS 74K–XXXX gồm các vị trí: Phần trước dè chắn bùn, cụm bánh sau. 

Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe m  t  BKS 74 1–268.27 và xe ô tô BKS 74K–

XXXX trên hiện trường là: Phía trước điểm đầu dấu vết đánh dấu số (3) được ghi 

nhận và m  tả trong hồ sơ khám nghiệm tại khu vực giao nhau giữa Quốc l  9D với 

đường liên xã Xã V – Vĩnh  ong, trên phần đường có hướng từ Quốc l  1A đến thị 

trấn Bến Quan. Kh ng có cơ sở xác định tốc đ  của xe   t  BKS 74K–XXXX và xe 

mô tô BKS 74L1–268.27 tại thời điểm ngay trước xảy ra tai nạn giao th ng. Ngay 

trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe   t  chuyển đ ng từ đường liên xã Xã V – Vĩnh 

Long ra Quốc l  9D; xe mô tô chuyển đ ng trên Quốc l  9D theo hướng từ Quốc l  

1A đến thị trấn Bến Quan.  

- Kết luận giám định số 771/K GĐ - PC09 ngày 21/7/2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự C an tỉnh Quảng Trị kết luận: Kh ng tìm thấy cồn Ethanol trong mẫu máu 

gửi đến giám định (mẫu máu của nạn nhân  ê Hồng C ) 

- Kết luận định giá tài sản số 465/K DDGTS ngày 06/7/2021, của H i đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện VL kết luận:Tổng giá trị thiệt hại của xe 

mô tô BKS 74L1 – 268.27 là: 12.090.000 (Mười hai triệu kh ng trăm chín mươi 

nghìn đồng chẵn). 

- Kết quả kiểm tra đối với Nguyễn Văn H vào 11 giờ 07 phút ngày 07/6/2021 có 

nồng đ  cồn 0.000 miligam/1 lít thở và biên bản kiểm tra ma túy vào 11 giờ 20 phút 

ngày 07/6/2021 cho kết quả âm tính với ma túy.  

- Cáo trạng số 44/CT-VKS-VL ngày 05/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện VL truy tố Nguyễn Văn H v  t i "Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” theo điểm a khoản 1 Đi u 260 của B  luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: - Đại diện Viện kiểm sát: Giữ nguyên cáo trạng truy tố, đ  nghị 

HĐXX áp dụng thêm điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 

Đi u 65 B  luật Hình sự để xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù nH cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. 

Bị cáo nói lời sau cùng đã thừa nhận hành vi phạm t i của mình và đ  nghị 

HĐXX giảm nhẹ hình phạt đồng thời cho bị cáo được hưởng án treo; Đại diện của bị 

hại đ  nghị giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bị cáo, nếu phạt tù thì cho bị 

cáo hưởng án treo; những người tham gia tố tụng kh ng ai có ý kiến gì thêm v  việc 

bồi thường dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hoạt đ ng tố tụng: Trong quá trình đi u tra, truy tố, Cơ quan tiến hành tố 

tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự; 

Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án đã thực hiện đầy đủ các 
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quy n và nghĩa vụ của mình, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại đối với Cơ quan tiến 

hành tố tụng - Người tiến hành tố tụng. 

[2] N i dung vụ án:  ời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ, đó là: Các Biên bản khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao th ng; Các Kết luận giám định;  ời 

khai của bị cáo trong giai đoạn đi u tra, truy tố. H i đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Nguyễn Văn H có giấy phép lái xe hợp lệ, có hành vi đi u khiển xe ô tô biể kiểm soát 

74K – XXXX kh ng nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, vi phạm quy định 

tại khoản 3, Đi u 24  uật Giao th ng đường b  dẫn đến tai nạn làm anh  ê Hồng C 

chết. Hành vi của bị cáo đã phạm vào t i "Vi phạm quy định v  tham gia giao th ng 

đường b " theo điểm a khoản 1 Đi u 260 B  luật Hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, xâm phạm đến trật tự và an toàn C 

c ng, sức khỏe của người dân, gây mối lo ngại cho mọi người khi tham gia giao 

thông nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, khi lượng hình H i đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm t i kh ng có 

tình tiết tăng nặng. Quá trình đi u tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải v  hành vi phạm t i do mình gây ra; tự nguyện bồi thường toàn b  

thiệt hại theo thỏa thuận cho gia đình bị hại; bố bị cáo có C với nước được tặng 

thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì; người đại diện hợp pháp của bị hại có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B  luật Hình sự để 

giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo có nhân thân tốt, phạm t i lần đầu, do lỗi vô ý, được hưởng nhi u tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Đi u 51 B  luật Hình sự, 

hậu quả xảy ra có m t phần lỗi của bị hại, bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng ổn định 

cho thấy có khả năng tự cải tạo, việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn và cho bị cáo 

được hưởng án treo kh ng gây nguy hiểm cho xã h i; kh ng ảnh hưởng xấu đến an 

ninh, trật tự, an toàn xã h i, nên áp dụng thêm các quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 5 Đi u 65 của B  luật Hình sự ấn định m t mức hình phạt tù ở mức khởi điểm 

và cho bị cáo được hưởng án treo là thỏa đáng. 

Trong vụ án này, anh Lê Hồng C cũng có lỗi trong việc đi u khiển xe mô tô biển 

số 74 1 - 268.27 khi gặp biển báo cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường kh ng 

ưu tiên đã kh ng giảm tốc đ  để có thể dừng lại m t cách an toàn vi phạm khoản 1 

Đi u 5 Th ng tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019 quy định v  tốc đ  

và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao th ng 

đường b . 

[3] V  trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Văn H , người có quy n, nghĩa vụ 

liên quan anh Trương Quốc D và đại diện hợp pháp của bị hại đã tự thỏa thuận, bị cáo 

bồi thường toàn b  207.590.000 đồng cho gia đình người bị hại, nay không ai có ý 

kiến, yêu cầu gì thêm nên H i đồng xét xử kh ng xem xét. 

[4] V  vật chứng: Quá trình đi u tra tạm giữ 01 xe   t  biển số 74K – XXXX, 01 

Giấy chứng nhận đăng ký   t  số: 003604, 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt bu c 

trách nhiệm dân sự của chủ xe   t  số BB21223282, 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 

KD 7370296, Cơ quan đi u tra đã trao trả cho anh Trương Quốc D; 01 xe m  t  biển 

số 74 1 – 268.27, 01 Giấy chứng nhận đăng ký m  t , xe máy số 017015, 01 Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bắt bu c trách nhiệm dân sự của chủ xe m  t , xe máy số XMP 
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201142366, 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 450182003399 của bị hại đã trả cho đại 

diện hợp pháp của bị hại là bà Võ Thị S. Việc cơ quan đi u tra trả lại các tài sản, giấy 

tờ nói trên là đúng quy định. 

- Giấy phép lái xe hạng C số: 450023000165 là tài liệu trong hồ sơ vụ án, H i 

đồng xét xử kh ng áp dụng hình phạt bổ sung nên trả lại cho bị cáo. 

[5] V  án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 260 của B  luật Hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H , phạm t i: "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ". 

1. V  trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 260; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Đi u 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Đi u 65 của B  luật Hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Văn H 12 (Mười hai) tháng tù nH cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (16/11/2021). 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện VL, tỉnh Quảng 

Trị giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. Trường 

hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án 

hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của 

Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo H 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. V  án phí: Áp dụng khoản 2, Đi u 136 của B  luật Tố tụng hình sự, Nghị 

quyết số 326/2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc H i v  

v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Bu c bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

3. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quy n kháng cáo, người có 
quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo 

phần bản án có liên quan đến quy n lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án (16/11/2021), người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng 

mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo phần bản án có liên quan đến quy n lợi, nghĩa 

vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện VL; 

- C an huyện VL; 

- Chi cục THA huyện VL; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Vĩnh 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND huyện VL; 

- Bị cáo, những người TGTT khác; 

- VKSND tỉnh Q.Trị; 

- Phòng GĐKT TAND tỉnh Q.Trị; 

- C an huyện VL; 

- Chi cục THADS huyện VL; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án và Tổ HCTP. 

   Nguyễn ngọc Vĩnh 


